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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG 

Thành phần Hội đồng xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Dương Thị M Ni. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Văn Tám  

2. Bà Trần Thị Út. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Nhàn - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Cai 

Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy tham gia phiên tòa có: Ông 

Đặng Duy Thanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang xét xử sơ thẩm công Ki vụ án hình sự thụ lý số 02/2022/TLST-HS ngày 

07 tháng  01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét sử số: 05/2021/QĐXXST-HS 

ngày 08 tháng 02 năm 2022 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Châu K        Giới tính: Nam 

- Tên gọi khác: K điên, Chuột. 

- Sinh năm 1990, tại tỉnh Đồng Tháp. 

- Đăng ký hộ khẩu thường trú: khu phố A, phường B, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

- Nghề nghiệp: Không. 

- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. 

- Trình độ văn hóa: 09/12. 

* Quan hệ gia đình: 

- Cha: Châu D, sinh năm 1964. 

Nơi cư trú: xã Đ, AHện M, tỉnh Đồng Tháp. 

- Mẹ: Võ C, sinh năm 1971. 

Nơi cư trú: khu phố A, phường B, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

- Anh, em có 02 người, bị cáo là người con út trong gia đình. 

- Bị cáo sống chung như vợ chồng với: 

+ Đặng N, sinh năm 1993, có một con chung tên Đặng Châu ĐK, sinh năm 

2010. 

+ Nguyễn A, sinh năm 1997, có một con chung tên Châu KB, sinh năm 2018. 

- Tiền sự: Ngày 05/10/2021 bị Công an thị xã Cai Lậy ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số tiền 4.000.000 đồng về hành vi cố ý gây thương tích và chiếm 

đoạt tài sản của người khác. Hiện chưa chấp hành. 
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- Tiền án: Ngày 07/7/2020 bị Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

xử 09 tháng tù về hành vi cố ý gây thương tích tại bản án số 36/2020/HSST. Chấp 

hành xong ngày 04/3/2021. 

- Đặc điểm nhân thân:  

+ Ngày 15/9/2011 bị Tòa án nhân dân AHện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xử 01 

năm tù về hành vi trộm cắp tài sản tại bản án số 66/2011/HSST. Chấp hành xong ngày 

20/3/2012. 

+ Ngày 19/5/2014 bị Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xử 02 năm tù về hành vi 

trộm cắp tài sản tại bản án số 86/2014/HSPT. Chấp hành xong ngày 30/10/2015. 

- Bị cáo bị tạm giữ ngày 25/9/2021, cAHển tạm giam ngày 01/10/2021. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.  

Người đại diện hợp pháp của bị cáo: Bà Võ C, sinh năm: 1971 (có mặt). 

Địa chỉ: Số 653/10/1 Khu phố A, phường B, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn H– Luật sư thuộc Đoàn luật sư thành 

phố Hồ Chí Minh (có mặt) 

- Bị hại: 1. Anh Võ L, sinh năm 1990 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Ấp B, xã LT, AHện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

              2. Anh Nguyễn T, sinh năm 1997 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Ấp 5B, xã P, AHện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Châu K, sinh năm 1990, nơi cư trú khu phố A, phường B, thị xã Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang và Võ L, sinh năm 1990, nơi cư trú ấp 5, xã LT, AHện Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang có mối quan hệ quen biết nhau. 

Khoảng 16 giờ ngày 21/9/2021 Phạm AH, sinh năm 1990, nơi cư trú khu phố 

A, phường B, thị xã Cai Lậy thấy Võ L và Nguyễn TH (tên thường gọi S), sinh năm 

1995, nơi cư trú khu phố A, phường B, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đứng tại đầu 

hẽm Chi cục Thuế Cai Lậy thuộc khu phố A, phường B, thị xã Cai Lậy nên nhờ Châu 

K đến gặp AH và TH đòi tiền dùm, K đồng ý nên AH dùng xe mô tô chở K đến gặp L 

và AH, đến nơi K đi đến gặp L hỏi nợ tiền của AH sao không trả, L nói không có nợ 

tiền AH, K liền nhặt lấy một viên gạch ống màu đỏ (trọng lượng 1290 gam) cầm trên 

tay trái và một viên đá bê tông (trọng lượng 580 gam) cầm trên tay phải trong góc cây 

gần đó, K sử dụng tay phải cầm viên đá bê tông đánh L trúng tay một cái gây thương 

tích, L bỏ chạy về hướng chợ Tam Long thì K đuổi theo tay phải cầm viên đá bê tông 

chọi trúng lưng của L một cái gây thương tích, được người dân can ngăn nên K bỏ lại 

một viên gạch ống và một viên đá bê tông tại hiện trường rồi bỏ đi. 

Vật chứng thu giữ:  

+ 01 viên bê tông, hình dạng không rõ có kích thước 10 x 7,7 x 5,7 cm, trọng 

lượng  580 gam Châu K nhận sử dụng viên bê tông này đánh và chọi L. 

+ 01 viên bê tông không rõ hình dạng có kích thước 15 x 12 x 3,4 cm, trọng 

lượng 900 gam. 
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+ 01 viên gạch ống, màu đỏ, hình khối, có kích thước 18 x 7,7 x 7,7 cm, trọng 

lượng 1290 gam. 

Theo giấy chứng nhận thương tích số 306/CN-BV ngày 25/9/2021 của Bệnh 

viện đa khoa khu vực Cai Lậy chứng nhận thương tích của anh Võ L như sau: 

- Xây xát da vùng hạ sườn (T) đk # 7x5cm. 

- Xây xát da 1/3 trên cẳng tay (T) đk # 5x1cm. 

- Xây xát 1/3 dưới cẳng tay (T) đk # 1x1cm. 

- Sưng nề 1/3 dưới cẳng tay (P) đk # 4x4cm. 

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 345/2021/TgT ngày 25/9/2021 

kết luận thương tích của anh Võ L như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Vết thương xây xát da 1/3 trên sau cẳng tay trái, vết thương khô, đang đóng 

vẩy biến đổi sắc tố da. 

- Vết thương xây xát da 1/3 dưới cẳng tay trái, vết thương khô, đang đóng vẩy 

biến đổi sắc tố da. 

- Vết thương xây xát da vùng hạ sườn trái, vết thương khô,  đang đóng vẩy biến 

đổi sắc tố da. 

2. Kết luận: Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm 

giám định của nạn nhân Võ L là 01%. 

3. Kết luận khác: Thương tích của anh Võ L do vật tầy gây ra. 

           Về trách nhiệm dân sự: Anh Võ L không yêu cầu bị cáo bồi thường.  

Quá trình điều tra được biết, khoảng 13 giờ ngày 24/9/2021, Châu K đang ở 

nhà chị Phạm M, sinh năm 1992, nơi cư trú khu phố A, phường B, thị xã Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang. Lúc này, tại nhà chị M có anh Nguyễn L, Trương MN, sinh năm 1994 

ngụ cùng khu phố thì anh Nguyễn T, sinh năm 1997, nơi cư trú: ấp 5B, xã P, AHện 

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến. Khi thấy T đi vào nhà của M, K nhớ trước đó T nhờ K 

tìm dùm xe mô tô nhưng T nói không có nên K lấy một cái ghế ngồi bằng gỗ cầm tay 

phải đi đến đánh mạnh trúng vào tay anh T một cái gây thương tích, anh T bỏ chạy, K 

được mọi người trong nhà M can ngăn nên bỏ cái ghế bằng gỗ trước nhà của M rồi bỏ 

đi. 

Vật chứng thu giữ: 01 cái ghế ngồi bằng gỗ có kích thước 38x36cm, cao 

16,5cm đã bị hư hỏng. 

Theo giấy chứng nhận thương tích số 307/CN-BV ngày 25/9/2021 của Bệnh 

viện đa khoa khu vực Cai Lậy chứng nhận thương tích của anh Nguyễn T như sau: 

- Sưng nề 1/3 dưới cẳng tay (P) đk # 5x5cm. 

- Vết xây xát da vùng cổ tay (T) kt#1,5cm. 

- Vết xây xát đầu xa ngón IV tay (T) kT#1cm. 

Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 344/2021/TgT ngày 25/9/2021 

kết luận thương tích của anh Nguyễn T như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: Vết thương xây xát, rách da mặt trước vùng 

cổ tay trái. 
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2. Kết luận: Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm 

giám định của nạn nhân Nguyễn T là 01%. 

3. Kết luận khác: Thương tích của anh Nguyễn T do vật tầy có cạnh gây ra. 

Về trách nhiệm dân sự: Anh Nguyễn T không yêu cầu bồi thường.  

Theo bản Kết luận giám định pháp y về tâm thần theo trưng cầu số 

199/2021/KLGĐ ngày 22/10/2021 của Trung tâm pháp y tâm thần khư vực Tây Nam 

Bộ kết luận: 

- Về y học: Trước, trong, sau hai thời điểm phạm tội (21/9/2021, 24/9/2021) 

và hiện tại: Rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy (F19.71 – 

ICD10). 

- Về năng lực: Tại thời điểm phạm tội (21/9/2021, 24/9/2021) và hiện tại: 

Đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Cáo trạng số 11/CT-VKSTXCL ngày 06/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Cai Lậy truy tố Châu K tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a,i 

khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Châu K thừa nhận hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét 

xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang giữ quyền 

công tố luận tội và tranh luận, đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Châu K phạm tội “Cố ý 

gây thương tích”, áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự; Điều 38; điểm 

q, s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Châu 

K từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2021. Về trách 

nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu nên không xem xét. Về vật chứng: Đề nghị áp 

dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a,c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng Hình sự: Tịch thu tiêu hủy: + 01 viên bê tông, hình dạng không rõ có kích thước 

10 x 7,7 x 5,7 cm, trọng lượng  580 gam; + 01 viên bê tông không rõ hình dạng có 

kích thước 15 x 12 x 3,4 cm, trọng lượng 900 gam; + 01 viên gạch ống, màu đỏ, hình 

khối, có kích thước 18 x 7,7 x 7,7 cm, trọng lượng 1290 gam; + 01 cái ghế ngồi bằng 

gỗ có kích thước 38x36cm, cao 16,5cm đã bị hư hỏng, bị cáo phải nộp án phí theo 

quy định pháp luật. 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo bà Võ C xin Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Châu K phát biểu ý kiến bào chữa: Thống nhất về 

tội danh và khung hình phạt truy tố đối với bị cáo. Về các tình tiết giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo cần xem xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự theo quy định tại các điểm s, q khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, đồng thời 

xem xét hoàn cảnh gia đình bị cáo đơn chiếc, bị cáo có 02 vợ đã bỏ đi, bị cáo có con 

nhỏ dưới 04 tuổi, gia đình cần bị cáo để chăm lo nên yêu cầu Hội đồng xét xử cân 

nhắc khi lượng hình cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Cai Lậy, 

Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, người đại diện hợp pháp cho bị cáo, luật sư, bị hại 

không khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện: Vào ngày 

21/9/2021 và ngày 24/9/2021 tại khu phố 2, phường 5, thị xã Cai Lậy, do bản tính côn 

đồ Châu K có hành vi sử dụng một viên đá bê tông là hung khí nguy hiểm đánh và 

chọi trúng tay, lưng của anh Võ L gây thương tích 01% và sử dụng một cái ghế bằng 

gỗ là hung khí nguy hiểm đánh trúng tay của anh Nguyễn T gây thương tích 01%. 

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Châu K thừa nhận hành vi phạm tội. Lời thừa nhận 

hành vi phạm tội của bị cáo phù hợp với lời Ki của bị hại và phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do vậy, có đủ cơ sở để tuyên bố bị cáo đã phạm tội 

"Cố ý gây thương tích", tội phạm được quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.  

[4]  Xét tính chất vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo: Tại thời điểm gây án và 

hiện tại, bị cáo bị hạn chế năng lực nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, tuy 

nhiên, bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội mà mình gây ra 

theo quy định tại Điều 13 Bộ luật Hình sự. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe của người khác và 

làm mất an ninh trật tự xã hội ở địa phương. Việc bị cáo sử dụng 01 viên bê tông, có 

kích thước 10 x 7,7 x 5,7 cm, trọng lượng 580 gam để đánh và chọi anh Võ L, sử 

dụng cái ghế gỗ có kích thước 38x36cm, cao 16,5cm để đánh anh Nguyễn Minh T là 

hung khí nguy hiểm, đồng thời giữa bị cáo với các bị hại không có mâu thuẫn gì với 

nhau nhưng bị cáo lại gây thương tích cho anh L, anh T mỗi người bị tổn thương cơ 

thể với tỉ lệ 01% nên bị cáo đã phạm tội theo quy định tại điểm a,i khoản 1 Điều 134 

của Bộ luật hình sự nên buộc bị cáo phải chịu mức hình phạt tương xứng với hành vi 

mà mình gây ra.  

[5] Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

cho bị cáo thì thấy rằng: Bị cáo có người có nhân thân xấu, đã có tiền án tiền sự về 

hành vi cố ý gây thương tích. Trong vụ án này bị cáo phạm tội 02 lần trở lên và tái 

phạm là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 

52 Bộ luật Hình Sự. Tuy nhiên, khi phạm tội bị cáo là người có bệnh bị hạn chế khả 

năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi, thành khẩn Ki báo nên được xem 

xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm q, s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự.  

[6] Về xử lý vật chứng: Tịch thu, tiêu hủy:  

+ 01 viên bê tông, hình dạng không rõ có kích thước 10 x 7,7 x 5,7 cm, trọng 

lượng  580 gam;  

+ 01 viên bê tông không rõ hình dạng có kích thước 15 x 12 x 3,4 cm, trọng 

lượng 900 gam; 
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+ 01 viên gạch ống, màu đỏ, hình khối, có kích thước 18 x 7,7 x 7,7 cm, trọng 

lượng 1290 gam;  

+ 01 cái ghế ngồi bằng gỗ có kích thước 38x36cm, cao 16,5cm đã bị hư hỏng. 

[7] Về trách nhiệm dân sự:  Do các bị hại không yêu cầu nên không xem xét. 

[8] Đối với Phạm AH có nhờ Châu K gặp Võ L, Nguyễn TH để đòi tiền dùm, 

AH không có kêu K đánh L nên hành vi của Phạm AH không có dấu hiệu tội phạm. 

[9] Châu K có hành vi mua ma túy của những người không rõ nhân thân để sử 

dụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy tiếp tục làm rõ xử lý sau. 

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 

136 Bộ luật tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

[11] Xét ý kiến của luật sư bào chữa cho bị cáo và đề nghị của đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là có căn cứ nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Châu K phạm tội “ Cố ý gây thương tích”. 

- Căn cứ vào điểm a,i khoản 1 Điều 134, Điều 38, điểm q, s khoản 1 Điều 51;  

điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Châu K 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2021. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, điểm a, 

c khoaûn 2 Đieàu 106 cuûa Boä luaät toá tuïng Hình sự: Tịch thu tiêu hủy:  

+ 01 viên bê tông, hình dạng không rõ có kích thước 10 x 7,7 x 5,7 cm, trọng 

lượng  580 gam;  

+ 01 viên bê tông không rõ hình dạng có kích thước 15 x 12 x 3,4 cm, trọng 

lượng 900 gam; 

+ 01 viên gạch ống, màu đỏ, hình khối, có kích thước 18 x 7,7 x 7,7 cm, trọng 

lượng 1290 gam;  

+ 01 cái ghế ngồi bằng gỗ có kích thước 38x36cm, cao 16,5cm đã bị hư hỏng. 

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Buộc bị cáo Châu K phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào Điều 331 Bộ luật tố tụng Hình sự: 

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo, người bào chữa có mặt tại phiên tòa 

được quyền kháng cáo bản án trong haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn; Bị 

hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong haïn 15 ngaøy keå 
töø ngày nhận được đạt bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ. 

                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

* Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Tiền Giang;                                                               



7 

 

- VKSNDTXCai Lậy; 

- Cơ quan THADSTX Cai Lậy;                   

- Bị cáo; bị hại; Dương Thị Hằng Ni  

- Lưu hồ sơ, án văn. 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

       (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

       (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

* Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Tiền Giang;                                                               

- VKSNDTXCai Lậy; 

- Cơ quan THADSTX Cai Lậy;                   

- Bị cáo; bị hại; Lê Thị Hồng Tâm 
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- Người liên quan;  

- Lưu hồ sơ, án văn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

    THỊ XÃ CAI LẬY 

  TỈNH TIỀN GIANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

 

Vào hồi       giờ 00 ngày 22 tháng 02 năm  2022; 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân AHện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Dương Thị M Ni. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Tám và bà Trần Thị Út. 

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 02/2022/TLST-HS ngày 07 

tháng 01 năm 2022 đối với: 

Châu K, sinh năm 1990 tại Tiền Giang. 
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Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng 

tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC 

VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU:  

1. Về tội danh: 

1. Tuyên bố bị cáo Châu K phạm tội Cố ý gây thương tích”. 

Kết quả biểu quyết: 3/3 (100%)    

2. Về điều luật áp dụng và mức hình phạt:  

- Căn cứ vào điểm a,i khoản 1 Điều134, Điều 38, điểm q, s khoản 1 Điều 51;  

điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Châu K 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/9/2021. 

Kết quả biểu quyết: 3/3 (100%)    

3. Về xử lý vật chứng:  

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, điểm a, c khoaûn 2 Đieàu 
106 cuûa Boä luaät toá tuïng Hình sự: Tịch thu tiêu hủy:  

+ 01 viên bê tông, hình dạng không rõ có kích thước 10 x 7,7 x 5,7 cm, trọng 

lượng  580 gam;  

+ 01 viên bê tông không rõ hình dạng có kích thước 15 x 12 x 3,4 cm, trọng 

lượng 900 gam; 

+ 01 viên gạch ống, màu đỏ, hình khối, có kích thước 18 x 7,7 x 7,7 cm, trọng 

lượng 1290 gam;  

+ 01 cái ghế ngồi bằng gỗ có kích thước 38x36cm, cao 16,5cm đã bị hỏng. 

Kết quả biểu quyết: 3/3 (100%)    

3. Về các vấn đề khác: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án 

- Buộc bị cáo Châu K phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào Điều 331 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo, người bào chữa có mặt tại phiên tòa 

được quyền kháng cáo bản án trong haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn; Bị 

hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong haïn 15 ngaøy keå 
töø ngày nhận được đạt bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ. 

Kết quả biểu quyết 3/3 (100%) 

Nghị án kết thúc vào hồi      giờ       phút, ngày 22 tháng 02 năm 2022. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên. 

 

https://vndoc.com/bo-luat-to-tung-hinh-su-101-2015-qh13/download
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

       (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

       (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 


